
 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP 3 TUỔI C1 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

 TUẦN 2 - PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 24/02/2025 đến 28/02/2025 

 

Thứ 2 

(24/02/2025) 

Thứ 3 

( 25/02/2025) 

Thứ 4 

( 26/02/2025) 

Thứ 5 

( 27/02/2025) 

Thứ 6 

( 28/02/2025) 

 

Hoạt động học 

PTNT 

KPKH: Tìm hiểu PTGT 

đường Thủy 

Hoạt động học 

PTTC 

Thể dục: Ném trúng đích nằm 

ngang ở khoảng cách xa 1,2m 

bằng 1 tay  

Hoạt động học 

                   PTTM 

Tạo hình: Nặn Bánh xe 

Hoạt động học 

                   PTTCKNXH 

TCKNXH: Dạy trẻ kỹ năng 

đi xe đạp bằng 3 bánh 

Hoạt động học 

                         PTTM 

Vẽ: Phương tiện giao thông(Ô 

tô, thuyền)  

Hoạt động ngoài trời 

1. Cho trẻ quan sát 1 số biển 

báo nguy hiểm 

2.TCVĐ: ô tô và chim sẻ 

3. Chơi tự chọn ở khu âm 

nhạc và vận động: 

- Lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe 

- Chơi bowling 

- Chơi với dàn trống 

- Nhảy bao bố 

- Chơi tự do với cầu trượt, 

xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát luống rau xanh 

2. TCVĐ: Cáo và thỏ 

3. Chơi tự chọn ở khu âm nhạc 

và vận động: 

- Lăn lốp xe và chạy theo bóng, 

lốp xe 

- Chơi bowling 

- Chơi với dàn trống 

- Nhảy bao bố 

- Chơi tự do với cầu trượt, xích 

đu 

Hoạt động ngoài trời 

1. Cho trẻ quan sát 1 số 

biển báo nguy hiểm 

2. TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa 

3. Chơi tự chọn ở khu âm 

nhạc và vận động: 

- Lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe 

- Chơi bowling 

- Chơi với dàn trống 

- Nhảy bao bố 

- Chơi tự do với cầu trượt, 

xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát xe đạp 

2.TCVĐ: Kéo co 

3. Chơi tự chọn ở khu âm 

nhạc và vận động: 

- Lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe 

- Chơi bowling 

- Chơi với dàn trống 

- Nhảy bao bố 

- Chơi tự do với cầu trượt, 

xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

1. Dạo quanh sân trường ngắm 

các phương tiện giao thông 

2.TCVĐ: ô tô và chim sẻ 

3. Chơi tự chọn ở khu âm nhạc 

và vận động: 

- Lăn bóng 

- Lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe 

- Chơi bowling 

- Chơi tự do với cầu trượt, xích 

đu 

 

Hoạt động chiều 

- Quan sát tranh ảnh, trò 

chuyện, đàm thoại về một số 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc 

về các PTGT: ô tô xe máy, 

tàu, thuyền 

Hoạt động chiều 

- Chơi: nghe âm thanh đoán tên 

PTGT - Chơi trò chơi góc âm 

nhạc: + Những ban nhạc nhí 

 

Hoạt động chiều 

- Bật cho trẻ nghe một số 

âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi như: Em đi 

qua ngã tư đường phố 

 Hoạt động chiều 

- Chơi: Bé cùng làm vũ công 

- Lao động dọn vệ sinh lớp 

học 

 Hoạt động chiều 

-Trẻ nghe nhạc, nghe hát: Đoàn 

tàu nhỏ xíu, đường em đi, em đi 

qua ngã 4 đường phố. 

                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                                                                                                                           

 



 

 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP 3 TUỔI C2 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

 TUẦN 2 - PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 24/02/2025 đến 28/02/2025 

 

Thứ 2 

(24/02/2025) 

Thứ 3 

( 25/02/2025) 

Thứ 4 

( 26/02/2025) 

Thứ 5 

( 27/02/2025) 

Thứ 6 

( 28/02/2025) 

Hoạt động học 

KPXH: Bé tìm hiểu một số 

PTGT đường thuỷ 

 

Hoạt động học 

PTTC: Trườn theo đường 

dích dắc 

 

Hoạt động học 

PTTM: Vẽ thuyền 

Hoạt động học 

PTNT: Nhận biết phía trên- 

dưới, trước- sau. 

 

Hoạt động học 

PTTM: Hát “Em đi chơi 

thuyền”. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Quan sát vườn 

rau       

2. TCVĐ: Ai chạy nhanh 

hơn 

3. Chơi tự do:  

+ Trẻ chơi với các trò chơi 

ngoài trời: đu quay, cầu 

trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Cây nhãn 

2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

3. Chơi tự do:  

+ Thực hành kĩ năng tham 

gia giao thông cùng cô. Trẻ 

chơi ném bóng, chơi với 

chong chóng  

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Bồn hoa cúc. 

2. TCVĐ: Trò chơi: Ô tô và 

chim sẻ, Chạy tiếp cờ. 

3. Chơi tự do: Với nốp xe, chơi 

đi cà kheo, chơi ném vòng cổ 

chai. 

+ Trẻ chơi với các trò chơi 

ngoài trời. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Góc thiên nhiên 

của lớp  

2. TCVĐ: Kéo co 

3. Chơi tự do:  Chơi: Em đi 

qua ngã tư đường phố 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Cây hoa mẫu đơn 

2. TCVĐ: Xi ba khoai 

3. Chơi tự do: Trong khu vui 

chơi thể chất: Trò chơi: Ai ném 

giỏi hơn,  Trò chơi: Nhảy qua 

suối nhỏ. 

Hoạt động chiều 

- Làm đồ dùng, đồ chơi về 

chủ đề. Trò chuyện với trẻ 

về cách bảo quản giữ gìn 

sách 

Hoạt động chiều 

- Đọc thơ cho trẻ nghe bài 

thơ: Xe chữa cháy 

Hoạt động chiều 

- Quan sát, xem tranh ảnh, trò 

chuyện  một số kí hiệu thông 

thường ở gia đình, trường học, 

nơi công cộng ( Lối thoát  

hiểm, nhà vệ sinh, cấm hút 

thuốc lá..) 

Hoạt động chiều 

- Thực hành; Chơi Bé tham 

gia giao thông 

 

Hoạt động chiều 

- Hát, đọc thơ, kể chuyện về 

người, về các phương tiện giao 

thông, luật giao thông. 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                                           

                                                               

                                                                                                                                                                                         Phạm Thị Hước 

 

 

 



 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP 3 TUỔI C3 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

TUẦN 2- NHÁNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 24/02/2025 đến 28/02/2025  

 

Thứ 2 

( 24/2/2025) 

Thứ 3 

(25/2/2025) 

Thứ 4 

( 26/2/2025) 

Thứ 5 

( 27/2/2025) 

Thứ 6 

( 28/2/2025) 

Hoạt động học 

- KPXH: Tìm hiểu 1 số 

phương tiện giao thông 

đường thủy 

Hoạt động học 

Thể dục:  Trườn theo đường 

zíc zắc 

 

Hoạt động học 

- Hát : Em đi chơi thuyền 

Hoạt động học 

-Toán: so sánh số lượng 2 

nhóm đối tượng trong phạm 

vi 4 bằng các cách khác nhau 

Hoạt động học 

-Vẽ: thuyền, tàu 

Hoạt động ngoài trời 

1 . Quan sát  số vật gây nguy 

hiểm 

2. TCVĐ: Phân biệt 1 số đồ 

vật gây nguy hiểm 

3. Chơi tự do: Khu vui chơi 

với sỏi tạo hình:  

+Xếp sỏi thành con vật 

+ Xếp sỏi thành ao hồ 

+Đi trên sỏi 

+ Chơi cơm canh rau muống 

+ Chơi ô ăn quan 

+ tô màu trên sỏi 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: . Quan sát thời 

tiết 

2. TCVĐ: Cáo Thỏ 

3. Chơi tự do: Khu vui chơi 

với sỏi tạo hình:  

+Xếp sỏi thành con vật 

+ Xếp sỏi thành ao hồ 

+Đi trên sỏi 

+ Chơi cơm canh rau muống 

+ Chơi ô ăn quan 

+ tô màu trên sỏi 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát:  Quan sát tranh 

ảnh các  PTGT đường thủy 

2. TCVĐ: Bé trườn giỏi 

3. Chơi tự do: Khu vui chơi 

với sỏi tạo hình:  

+Xếp sỏi thành con vật 

+ Xếp sỏi thành ao hồ 

+Đi trên sỏi 

+ Chơi cơm canh rau muống 

+ Chơi ô ăn quan 

+ tô màu trên sỏi 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát: Quan sát cây hoa 

đồng hồ 

2. TCVĐ: Tín hiệu giao thông 

3. Chơi tự do: Khu vui chơi 

với sỏi tạo hình:  

+Xếp sỏi thành con vật 

+ Xếp sỏi thành ao hồ 

+Đi trên sỏi 

+ Chơi cơm canh rau muống 

+ Chơi ô ăn quan 

+ tô màu trên sỏi 

 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát:Dạo quanh sân 

trường nghe tiếng động âm 

thanh 

2. TCVĐ: Bé tham gia giao 

thông 

3. Chơi tự do: Khu vui chơi với 

sỏi tạo hình:  

+Xếp sỏi thành con vật 

+ Xếp sỏi thành ao hồ 

+Đi trên sỏi 

+ Chơi cơm canh rau muống 

+ Chơi ô ăn quan 

+ tô màu trên sỏi 

 

Hoạt động chiều 

- Quan sát tranh ảnh, Trò 

chuyện với trẻ về các phương 

tiện giao thông đường Thủy 

 

 Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Làm sách cùng 

bé, Sửa chữa sách hỏng 

- Đọc cho trẻ nghe truyện : 

xe lu Và Xe ca 

 Hoạt động chiều 

- Bật cho trẻ nghe một số âm 

thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi như: Em đi qua ngã 

tư đường phố 

 Hoạt động chiều 

 - Làm đồ chơi: ô tô, tàu, 

thuyền 

- Lao động dọn vệ sinh lớp 

học 

 Hoạt động chiều 

-Liên hoan văn nghệ cuối tn 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                      Nguyễn Phương Huế    

 

 



 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP 4 TUỔI B1 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

TUẦN 2- NHÁNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 24/2/2025 đến 28/2/2025 
 

Thứ 2 

( 24/2/2025) 

Thứ 3 

( 25/ 2/2025) 

Thứ 4 

(26/2/2025) 

Thứ 5 

               ( 27/2/2025) 

Thứ 6 

( 27/2/2025) 

- Lĩnh vực: PTTC: 

- Thể dục: Trèo qua ghế dài  

- Lĩnh vực: PTNT 

- Thêm bớt, so sánh số lượng 

của hai nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng các cách khác 

nhau. 

 - Lĩnh vực: PTTM 

-TH: vẽ thuyền trên biển 

 

 - Lĩnh vực: PTTCKNXH 

-TCKNXH: Kĩ năng xử lý khi 

bị điện giật 

 

-Lĩnh vực: PTTM 

- Dạy hát: “ Bạn ơi có biết 

không 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: phanh xe đạp 

- Chơi vận động: Bé tung bắt 

bóng giỏi 

- Chơi tự do tại khu vực thể 

chất: 

+ Thực nghiệm đong đo nước, 

đong đo cát. in trên cát. 

+ vẽ tranh cát. Rót nước, tìm 

hiểu dòng chảy của nước. Chơi 

đồng hồ cát. Đồng hồ nước. 

Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, trèo 

cầu khỉ, leo thang leo, 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

- Chơi vận  Tham gia tình 

huống: trẻ bị lạc 

- Chơi tự do tại khu vực thể 

chất: 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. in trên cát.  

+ vẽ tranh cát. Rót nước, tìm 

hiểu dòng chảy của nước. 

Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, 

trèo cầu khỉ, leo thang leo,  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: mũ bảo hiểm 

- TCVĐ: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

- Chơi tự do tại khu vực thể 

chất: 

+ Thực nghiệm đong đo nước, 

đong đo cát. in trên cát.  

+ vẽ tranh cát. Rót nước, tìm 

hiểu dòng chảy của nước. 

Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, trèo 

cầu khỉ, leo thang leo,  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: đèn xe máy 

-  TCVĐ:Xibakhoai 

- Chơi tự do tại khu vực thể 

chất: 

+ Thực nghiệm đong đo nước, 

đong đo cát. in trên cát.  

+ vẽ tranh cát. Rót nước, tìm 

hiểu dòng chảy của nước. Chơi 

đồng hồ cát. Đồng hồ nước. 

Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, trèo 

cầu khỉ, leo thang leo,  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, bập bênh 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: thời tiết 

-  TCVĐ: Tìm bạn 

- Chơi tự do tại khu vực thể 

chất: 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. in trên cát.  

+ vẽ tranh cát. Rót nước, tìm 

hiểu dòng chảy của nước. 

Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, 

trèo cầu khỉ, leo thang leo,  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động chiều 

 Dạy trẻ kĩ năng giảm, tránh 

được say tàu, xe khi tham gia 

giao thông. 

 Hoạt động chiều 

 - Thực hành kỹ năng  cảm ơn, 

xin 

- Học tiếng anh 

 Hoạt động chiều 

- Chơi: Ngã tư đường phố 

 Hoạt động chiều 

Thực hành: Bật- tắt một số 

thiết bị điện giúp cô 

- Học tiếng anh 

 Hoạt động chiều 

Bác lái xe vui tính: bản hòa 

tấu của tiếng còi xe 

- Nêu gương bé ngoan cuối 

tuàn 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                          Phạm Phương Thảo 



 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP 4 TUỔI B2 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                       
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

 TUẦN 2- NHÁNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 24/2/2025 đến 28/2/2025 

 

Thứ 2 

( 24/2/2025) 

Thứ 3 

( 25/2/2025) 

Thứ 4 

( 26/2/2025) 

Thứ 5 

(27/2/2025) 

Thứ 6 

( 28/2/2025) 

Hoạt động học 

                KPKH 

- Đo độ dài một vật bằng 1 

đơn vị đo 

Ngày 25/2/2025 

- Chạy thay đổi theo 

hướng vật chuẩn 

Hoạt động học 

PTTM 

    - Cắt dán thuyền 

Hoạt động học 

PTNT 

- Thơ: Đoàn tàu lăn bánh 

Hoạt động học 

PTTM 

- - Sử lý kĩ năng khi bị điện giật 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: xe máy 

- TCVĐ: Tập làm xiếc 

Chơi tự tại khu vực 2 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Đi dép đôi 

+ Đi cà kheo 

+ Nhảy bao bố 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Xe đap 

- TCVĐ: Bé tung bắt bóng 

giỏi 

- Chơi tự do ở khu vực chơi 

số 2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

-Tăng chiều cao 

-Chơi lăn vành bánh xe 

- Thảm vận động 

- Ném túi cát 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Tình huống, 

truyện khi tham gia giao 

thông 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

- Chơi tự do ở khu vực 

chơi số 2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

-Tăng chiều cao 

-Chơi lăn vành bánh xe 

- Thảm vận động 

- Ném túi cát 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

- Tham gia tình huống : Bé đi 

trên ngã tư đường phố 

- Chơi tự do ở khu vực chơi số 

2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

-Tăng chiều cao 

-Chơi lăn vành bánh xe 

- Thảm vận động 

- Ném túi cát 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn 

- Thực hành tưới cây 

giúp cô 

- Chơi tự do ở khu vực 

chơi số 2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

-Tăng chiều cao 

-Chơi lăn vành bánh xe 

- Thảm vận động 

- Ném túi cát 

Hoạt động chiều 

Trò chơi: gấp thuyền 

-  

 Hoạt động chiều 

 -Xem tranh ảnh, quan sát 

video về các loại PTGT 

 

 Hoạt động chiều 

Hướng dẫn cách xem hạn sử 

dụng, ký hiệu an toàn, hướng 

dẫn sử dụng bằng ký hiệu trên 

bao bì sản phẩm 

 Hoạt động chiều 

Chơi trò chơi khám phá: Ngửi 

hoa…. 

 Hoạt động chiều 

Trò chơi: Bé đi khắp nơi bằng 

phương tiện gì 

- Liên hoan văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                            

                                                                                                                                                                                            Vũ Thị Hằng 



 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP 4 TUỔI B3 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

                                                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 

 TUẦN 4- NHÁNH “ NGHỀ XÂY DỰNG” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 6/1/2025 đến 10/1/2025 

 

Thứ 2 

( 6/1/2025) 

Thứ 3 

( 7/1/2025) 

Thứ 4 

( 8/1/2025) 

Thứ 5 

( 9/1/2025) 

Thứ 6 

( 10/1/2025) 

Hoạt động học 

- Phát triển nhận thức 

- So sánh, sắp xếp chiều dài 

3 đối tượng 

Hoạt động học 

- Phát triên thể chất 

- Chạy chậm 60-80cm 

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mỹ 

- Vận động theo tiết tấu chậm: 

Cháu yêu cô chú công nhân 

Hoạt động học 

- Phát triển ngôn ngữ 

- Truyện: Ba chú lợn con 

  

                                

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mỹ 

- Cắt dán: Dụng cụ nghề xây 

dựng 

  

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát: Rau hành 

2.Chơi vận động: Bật về phía 

trước 3-4 ô 

3.Chơi tự do: Khu vực chơi 

chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời1. 

Quan sát: Rau cải 

2-Chơi vận động: Đóng băng 

3.Chơi tự do: Khu vực chơi 

chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt chai 

Hoạt động ngoài trời1. Quan 

sát: Rau muống 

2. Chơi vận động: Xibakhoai 

3.Chơi tự do: Khu vực chơi 

chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời1. Quan 

sát: Bầu trời, cảm nhận thời 

tiết 

2. Chơi vận động: Đi dép đôi 

3. Chơi tự do: Khu vực chơi 

chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời1. Quan 

sát: rau rền đỏ 

2. Chơi vận động: Đóng băng 

3. Chơi tự do: Khu vực chơi chợ 

quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng  

nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện với trẻ về tên 

gọi, công việc, công cụ, sản 

phẩm, ích lợi… của  

nghề xây dựng. 

Hoạt động chiều 

- Cho trẻ xem tranh và trò 

chuyện với trẻ về ý nghĩa con 

số trong tỷ lệ khi vẽ 

 bản thiết kế xây dựng. 

Hoạt động chiều 

- Ôn: Vận động theo tiết tấu 

chậm “Cháu yêu cô chú công 

nhân” 

Hoạt động chiều 

- Nghe truyện: Ba chú lợn nhỏ. 

Hoạt động chiều 

- Lao động lau dọn, sắp xếp đồ 

dùng, đồ chơi lớp học 

- Nêu gương cuối tuần 

                                                                                                                                                                              

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                              Đặng Thị Loan 



 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP 5 TUỔI A1 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

BÁO GIẢNG TUẦN 2 – NHÁNH: MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG THỦY 

Thời gian thực hiện tuần 1: Từ 24/02/2025 đến 28/02/2025 
 

Thứ 2 

( 24/2/2025) 

Thứ 3 

( 25/2/2025) 

Thứ 4 

( 26/2/2025) 

Thứ 5 

( 27/12/2025) 

Thứ 6 

( 28/2/2025) 

Hoạt động học 

PTTC 

Nhảy lò cò 

Hoạt động học 

PTNT 

Thêm bớt trong phạm vi 9 

Hoạt động học 

PTTM 

Dạy hát: 

“Bạn ơi có biết” 

Hoạt động học 

PTNN 

Làm quen chữ cái p,q qua 

từ 

Hoạt động học 

PTTM 

Cắt dán một số PTGT 

đường thuỷ 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Xe máy 

-                    Chơi vận động: 

Ném còn ngày xuân 

-                    Chơi tự do tại 

khu bán hàng tại chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm 

và bán chuông gió. + Bán 

hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời 

    Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bánh xe máy 

- Chơi vận động: 

Ô tô và chim sẻ  - Chơi tự 

do tại khu bán hàng tại chợ 

quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và 

bán chuông gió. + Bán 

hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán 

+ chơi: Bò chui qua hầm 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bầu 

trời 

- Chơi vận động: Trèo lên, 

xuống 5 gióng thang ở sân 

trường 

-                    Chơi tự do tại 

khu bán hàng tại chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và 

bán chuông gió. + Bán hàng 

ăn tại nhà hàng cây nấm cổ 

tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán.  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Xi nhan xe máy 

-                    Chơi vận động: 

Đá bóng 

-                    Chơi tự do tại 

khu vui chơi với 

các trò chơi 

+ Xếp sỏi thành hình ptgt. 

+ Xếp sỏi thành chữ cái, chữ 

số. 

+ Đi trên sỏi. 

+ Đọc chữ cái, chữ số trên 

sỏi. 

+ Bện quang gánh, vương 

miện. + Vẽ tranh trên khung.  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Mô hình ngã tư 

đường phố 

-                  Chơi vận động: 

Em đi qua ngã tư đường phố 

-                    Chơi tự do tại với 

sỏi và tạo hình với các trò chơi 

+ Xếp sỏi thành hình ptgt. 

+ Xếp sỏi thành chữ cái, chữ 

số. 

+ Đi trên sỏi. 

+ Đọc chữ cái, chữ số trên sỏi. 

+ Bện quang gánh, vương 

miện.  

 Hoạt động chiều 

Hướng dẫn không lại gần 

các PTGT khi đang nổ 

máy  

 Hoạt động chiều 

- Nhóm 1: -                    Quan 

sát, trò chuyện về  PTGT 

 

    - Nhóm 2: Làm quen với 

tiếng anh tại phòng âm 

nhạc 

 Hoạt động chiều 

Hát: Bạn ơi có biết 

-                    TC: Nhạc cụ 

kì diệu 

- Trò chơi: Chơi trò chơi 

Kismat, đếm số PTGT 

Hoạt động chiều 

- Nhóm 1: Truyện đọc 

cho trẻ nghe. Làm vệ 

sinh trong và ngoài lớp 

học. Lau dọn đồ dùng, đồ 

chơi lớp học 

 Nhóm 2: Làm quen với 

tiếng anh tại phòng âm nhạc 

Hoạt động chiều 

- Hát: Em đi chơi 

thuyền 

- TC: Những nốt nhạc 

xinh 

- Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần, nêu gương bé ngoan 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                         Đoàn Thị Hiền 



 

 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP 5 TUỔI A2 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

BÁO GIẢNG TUẦN 2 – NHÁNH: MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG THỦY 

Thời gian thực hiện tuần 1: Từ 24/02/2025 đến 28/02/2025 

 

Thứ 2 

( 24/2/2025) 

Thứ 3 

( 25/2/2025) 

Thứ 4 

( 26/2/2025) 

Thứ 5 

( 27/12/2025) 

Thứ 6 

( 28/2/2025) 

Hoạt động học 

- KPXH: Tìm hiểu về một số 

phương tiện giao thông 
https:// www.y outube. com/wa 
tch?v=i nN5Tt0 0g34 

Hoạt động học  

TD: Ném trúng đích bằng 1 

tay 

Hoạt động học 

Toán “Đo độ dài các vật, so 

sánh và diễn đạt kết quả đo » 

Hoạt động học 

LQCC “g, y » 

Hoạt động học 

-TH: Cắt dán một số PTGT 

đường thuỷ 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: Thực hành một số 

quy định của  nơi công cộng: 

chấp hành luật lệ giao thông. 

- TCVĐ: Chơi lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do: Chơi ở khu vực 

số 1 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát:  Cây nhãn  

- TCVĐ: Trèo lên xuống 7 

gióng thang 

- Chơi tự do: Khu vực chơi 

số 1: Chợ quê 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: So sánh biển số xe 

AIR BLADE với biển số xe 

LEAD. 

- TCVĐ: Đường đua vượt 

chướng ngại vật 

- Chơi tự do "Đi bằng mép 

ngoài bàn chân" 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: Cổng trường 

-TCVĐ: Bé chơi với phấn 

- Chơi tự do:   Vận động viên 

leo núi 

+ Chơi các trò chơi dân gian: 

Ô ăn quan, keó cưa lửa xẻ. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây đào tiên 

-TCVĐ: Ai ném giỏi hơn 

- Chơi tự do: Đi trên cầu khỉ 

Khu vực chơi số 1: Chợ quê 

Hoạt động chiều 

- Hướng dẫn không lại gần 

các PTGT khi đnag nổ máy 

Hoạt động chiều 

- Hướng dẫn trẻ cách đọc, 

viết tiếng việt. 

- Thực hành làm quen với 

việc đọc và viết tiếng việt 

- Kể chuyện tranh kết hợp 

với chữ, đọc thơ chữ to kèm 

hình ảnh 

Hoạt động chiều 

- Chơi trò chơi trên máy tính:  

Nối và đếm PTGT. 

Hoạt động chiều 

- Truyện: xe đạp con trên 

đường phố. 

- Truyện đọc cho trẻ nghe: 

Những tấm biển biết nói. 

https:// drive.g oogle.c 

Hoạt động chiều 

- Chơi: Nghe âm thanh đoán tên 

các PTGT 

- Biểu diễn văn nghệ 

                                                                                                                                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     Phạm Thị Thoa 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inN5Tt00g34
https://www.youtube.com/watch?v=inN5Tt00g34
https://www.youtube.com/watch?v=inN5Tt00g34
https://www.youtube.com/watch?v=inN5Tt00g34
https://www.youtube.com/watch?v=inN5Tt00g34
https://www.youtube.com/watch?v=inN5Tt00g34
https://drive.google.com/file/d/1gKqjJwZhaBcccXmXFJ4_9QP_Mz1_v9Ib/view
https://drive.google.com/file/d/1gKqjJwZhaBcccXmXFJ4_9QP_Mz1_v9Ib/view
https://drive.google.com/file/d/1gKqjJwZhaBcccXmXFJ4_9QP_Mz1_v9Ib/view


 

   
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP 5 TUỔI A3 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

NHÁNH 2 : “  Một PTGT đường thủy” 

Thời gian thực hiện: 1 tuần – Từ 24/ 02/2025 đến 28/02/2025 

 

Thứ 2 

Ngày 24/02/2025 

Thứ 3 

Ngày 25/02/2025 

Thứ 4 

Ngày 26/02/2025 

Thứ 5 

Ngày 27/02/2025 

Thứ 6 

Ngày 28/02/2025 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTC 

-TD: Bật qua vật cản cao 15-

20 cm 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTNT 

- Toán: Đếm đén 9 nhận biết 

nhóm có 9 đối tượng, số 9 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTNN 

- CC: Làm quen chữ cái P,Q 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTM 

- TH: Vẽ một số PTGT 

Hoạt động học 

- HĐTN: tổ chức tiệc bufet 

(đã tổ chức ngày 15/2 và sẽ 

thay  tiết chữ cái h;k) 

Hoạt động ngoài trời 

- HĐ: Quan sát  1 hiện tượng 

tự nhiên 

 - Chơi VĐ:  Bật như con 

song vỗ 

- Chơi tự do: 

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Chơi đá bóng 

+ Vẽ tranh 

+ Xếp sỏi 

Hoạt động ngoài trời 

-HĐ: Quan  sát 

 Xe ô tô tải 

- TCVĐ: Những con đường zic 

zắc 

- Chơi tự do; Vận động viên leo 

núi 

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. Gieo 

hạt rau. Nhổ cỏ, tưới nước cho 

hoa và rau. Lau lá cây. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Chơi đá bóng 

+ Vẽ tranh 

+ Xếp sỏi 

Hoạt động ngoài trời 

- HĐ: Quan sát cây  phát triển 

từ củ 

 -TCVĐ:  Bé tham gia giao 

thông an toàn 

- Chơi tự do 

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. Gieo 

hạt rau. Nhổ cỏ, tưới nước cho 

hoa và rau. Lau lá cây. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Chơi đá bóng 

+ Vẽ tranh 

+ Xếp sỏi 

Hoạt động ngoài trời 

- HĐ: Quan sát xe máy 

- TCVĐ: Tín hiệu giao thông 

 - Chơi tự do: 

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. 

+ Chơi ném bóng vào rổ 

theo đúng số lượng 

+ Chơi đá bóng 

+ Vẽ tranh 

+ Xếp sỏi 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : xe ván trượt. 

-TCVĐ: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

- Chơi tự do: 

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. Gieo 

hạt rau. Nhổ cỏ, tưới nước cho 

hoa và rau. Lau lá cây. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Chơi đá bóng 

+ Vẽ tranh 

+ Xếp sỏi 

Hoạt động chiều 

- Chơi: Chú cảnh sát giao 

thông chỉ đường 

Hoạt động chiều 

- Quan sát, xem tranh ảnh, đồ 

chơi, tìm hiểu, trò chuyện về 

một số PTGT gần gũi. 

- Tô, vẽ, cắt dán, gấp một số 

PTGT. 

 - Tc: bộ sưu tập các PTGT 

Hoạt động chiều 

-  Phận biệt các biển báo 

giao thông theo màu,theo hình( 

Biển cấm hình tròn màu 

đỏ,biển tam giác...). 

Tô, vẽ, cắt dán, gấp một số 

biển báo gan toàn đơn giản " 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Tai ai tinh ( Nghe 

và hát theo giai điệu bài hát, 

bắt chước âm thanh các sự 

vật hiện tượng xung quanh 

Hoạt động chiều 

- Ngày hội nghệ thuật "triển 

lãm xe" 

                                                                                                                                                                               NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH   

                                                                                                                                                                                     Nguyễn Thị Hương 



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP NHÀ TRẺ D1 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP  

 TUẦN 1 - NHÁNH  “ MỘT SỐ LOẠI RAU BÉ THÍCH ” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 24/2/2025 đến 28/2/2025 

 

Thứ 2 

(Ngày 24/2) 

Thứ 3 

(Ngày 25/2) 

Thứ 4 

( Ngày 26/2) 

Thứ 5 

(Ngày 27/2) 

Thứ 6 

(Ngày 28/2) 

Hoạt động học  

-   Lĩnh vực: Phát triển nhận thức 

-   Tên HĐ: NB su hào, bắp cải 

Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: Phát triển thể 

chất 

Tên HĐ: Bước lên xuống 

bậc cao 

Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: Phát triển 

TCKNXH- TM 

Tên HĐ: Xếp hình vườn 

hoa 

Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: Phát triển 

ngôn ngữ 

Tên HĐ: Thơ Bắp cải 

xanh 

Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: Phát triển 

TCKNXH_TM 

Tên HĐ: Cây bắp cải 

Hoạt động ngoài trời  

Dạo chơi quan sát cây hoa sam 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Hoa ở vườn 

trường 

- Chơi: tung bóng qua dây 

- Chơi tự do: 

+ Thả bóng theo màu 

+ Ném bóng 

+ Thả sỏi theo màu 

+ Đóng mở nắp chai 

+ Gà đẻ trứng 

Hoạt động ngoài trời 

Dạo chơi quan sát cây 

nhãn 

Hoạt động ngoài trời 

Dạo chơi quan sát cây 

rau muống 

  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây rau su hào 

- Chơi:  Gà trong vườn rau 

- Chơi tự do: 

+ Ném bóng, đá bóng vào khung 

thành. 

+  Chơi khu âm nhac tự tạo 

+ Bé chơi so hình. 

+ Bé Xoáy nắp chai 

+ Bé nối đúng hình 

+ Thả sỏi theo màu 

+ Kẹp quần áo. 

+ Gà đẻ trứng 

+ Đi, bò trong đường hẹp.. 

Hoạt động chiều  

Đọc thơ cho trẻ nghe: Cây ; Cây 

bắp cải… 

Hoạt động chiều  

Trò chuyện trẻ nghe về Các 

loại rau quen thuộc 

Hoạt động chiều  

- Kể chuyện trẻ nghe: 

Cây táo 

Hoạt động chiều  

Trò chơi: Cây cao, cây 

thấp 

Hoạt động chiều  

Liên hoan văn nghệ cuối tuần. 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                       

                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                             Tạ Thị Yến  



 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

LỚP NHÀ TRẺ D3 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc  
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP  

 TUẦN 1 - NHÁNH  “ MỘT SỐ LOẠI RAU BÉ THÍCH ” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 24/2/2025 đến 28/2/2025 

 

Thứ 2 

( 24/2/2025) 

Thứ 3 

(25/2/2025 

Thứ 4 

( 26/2/2025) 

Thứ 5 

( 27/2/2025) 

Thứ 6 

( 28/2/2025) 

Hoạt động học 

Phát triển thể chất 

TD: Bước lên xuống bậc cao 

Hoạt động học 

Phát triển nhận thức 

NB rau sui hào bắp cải 

Hoạt động học 

Phát triển TCKNXH- TM 

VĐTN: Cây bắp cải 

Hoạt động học 

Phát triển ngôn ngữ 

Thơ: Bắp cải xanh 

Hoạt động học 

Phát triển TCKNXH- TM 

Xếp tường bao 

Hoạt động ngoài trời 

- Dạo chơi bên vườn cà chua 

- Chơi tự chọn khu hoạt động với 

đồ vật 

- Chơi đánh bóng 

- Ai đi giỏi 

- Đấm bốc 

- Đá bóng 

- Gà đẻ trứng 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát cây rau muống 

- TCVĐ: Gà trong vườn rau 

- Chơi tự chọn khu hoạt 

động với đồ vật 

- Chơi đánh bóng 

- Ai đi giỏi 

- Đấm bốc 

- Đá bóng 

- Gà đẻ trứng 

Hoạt động ngoài trời 

- Dạo chơi bên bồn rau lớp 

5 tuổi 

- Chơi tự chọn khu hoạt 

động với đồ vật 

- Chơi đánh bóng 

- Ai đi giỏi 

- Đấm bốc 

- Đá bóng 

- Gà đẻ trứng 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát cây rau xà 

lách 

- TCVĐ: Gieo hạt 

- Chơi tự chọn khu 

hoạt động với đồ vật 

- Chơi đánh bóng 

- Ai đi giỏi 

- Đấm bốc 

- Đá bóng 

- Gà đẻ trứng 

Hoạt động ngoài trời 

- Dạo chơi trên sân trường 

- Chơi tự chọn khu hoạt động với đồ 

vật 

- Chơi đánh bóng 

- Ai đi giỏi 

- Đấm bốc 

- Đá bóng 

- Gà đẻ trứng 

 

 

Hoạt động chiều 

- Xem, tập đọc sách dưới sự hướng 

dẫn của cô. 

- Chơi: Tai ai tinh 

 

Hoạt động chiều 

- Hướng dẫn, cho trẻ xem 

tranh ảnh, các video có  nội 

dung biết tránh một số vật 

dụng, nơi nguy hiểm: Tránh 

lửa, bếp đang đun 

Hoạt động chiều 

- Đọc cho trẻ nghe bài thơ: 

Bắp cải xanh 
- Đồng dao: Họ rau 

Hoạt động chiều 

- Ôn bài thơ: Bắp cải 

xanh 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần, tặng 

hoa bé ngoan. 

                                                                                                                                                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                                Đỗ Thị Châm                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                               


